1. Tổng hợp một số phần mềm 3D sử dụng phổ biến trên thê giới

	Các phần mềm 3D
(hãng-level )
	Năm ra đời &
Phiên bản mới nhất
	Giá bản quyền
	Khả năng liên kết với các phần mềm khác
	Đòi hỏi cấu hình máy
	Khả năng thay đổi phương án (quan điểm cá nhân)
	Thư viện hỗ trợ
	Trang Web liên hệ và học liệu mở
	Tham gia vào quá trình thiết kế

	EliteCad
(Messerli – level 2)
	Elitecad V13.1
	EliteCad AR: 4800$
	IMP: DXF 2D, DXF 3D, DWG 2D, DWG 3D, TGF, WRL, TIFF, JPEG, BMP, CLIPBOARD, IFC-2X3** , 3DS**
	Tối thiểu: chip Intel core I5 3Ghz, ram 4GB, card 1GB, nền win vista, 7,8
	Dễ dàng
	Đa dạng.rất nhiều vì có thể sử dụng thư viện của 3ds max..
	http://www.cad.com.au/elitecad/elitecad-AR.html#in-detail
http://www.cad.com.au/elitecad/elitecad-AR.html#faq
Kết quả tìm kiếm tutotial trên Google: 7340
	Ý tưởng - Thực hiện bản vẽ- hoàn thiện bản vẽ - hỗ trợ dự toán- điện nước kết cấu- thi công

	Spirit
(Softtech – Level 2)
	Spirit 2014
	Không rõ
	Hỗ trợ các file định dạng: DWG, DXF, PDF, IFC, o2c- and SketchUp-Files;
	[bookmark: GeForce_6200_TurboCache_Gaming_GPU_Can_p]Chip: Intel Core i5/i7 , Ram 4 gb, card: Open-GL-Capable1024mb
	Dễ dàng
	http://spiritlibrary.com/

	https://www.softtech.de/software/spirit-2d-3d-bim-cad
kết quả tìm kiếm tut: 8890 kết quả
	Ý tưởng - Thực hiện bản vẽ- hoàn thiện bản vẽ - hỗ trợ dự toán- điện nước kết cấu- thi công

	Revit
(Autodesk – Level 2)
	Revit 2015
Phiên bản cũ chia làm 3 phần mềm kết cấu, điện nước, kiến trúc. Từ 2014, 3 phần mềm hợp nhất thành 1 phần mềm là revit
	6825$
	Rất đa dạng: autocad, sketchup..
	Chip: Single- or Multi-Core Intel® Pentium®, Xeon®, or i-Series
Ram: 4gb
	Khá dễ dàng nhưng đây là phần mềm khó học
	Khá nhiều 733000 kết quả tìm kiếm
http://www.familit.com/?mod=2

	http://www.autodesk.com/products/revit-family/features/software-for-bim/all/gallery-view
Kết quả tìm tut: 950000 kết quả
	Ý tưởng - Thực hiện bản vẽ- hoàn thiện bản vẽ - hỗ trợ dự toán- điện nước kết cấu- thi công

	Bentley speedikon Architectural
	Bentley speedikon Architectural V8i
Một ứng dụng cho Microsation
	
	DGN, DWG, DXF

	
	Nhanh chóng dễ dàng
	
	http://www.bentley.com/en-GB/Products/Bentley+speedikon+Architectural/

	Ý tưởng - Thực hiện bản vẽ- hoàn thiện bản vẽ - hỗ trợ dự toán- điện nước kết cấu- thi công

	DDS cad architect
(Nemetschek Group – level 2)
	Không rõ
	Không rõ
	Có hỗ trợ xuất file 3ds max
	Chip: Intel or AMD Dual Core-CPU with 2,0 GHz , ram 1gb, card OpenGL, 128 MB VRAM
	Khá dễ dàng
	Không nhiều
	http://www.dds-cad.net/products/dds-cad-architect-construction/
có ít trang web học online: 

	Ý tưởng - Thực hiện bản vẽ- hoàn thiện bản vẽ - hỗ trợ dự toán- điện nước kết cấu- thi công

	Allplan Architecture
(Nemetschek Allplan – level 2)

	Allplan Architecture 2015
	Allplan architecture 2011: 4800€
	dxf, .dwg, 
.pdf,.dgn,plt,c4d,.skp,.rlc, .asc, 
.stl, .3dm, 
.ifc, 
	Chip: intel core 2, Ram 2gb, card open GL 3.1
	Dễ dàng, nhanh chóng
	Rất đa dạng, vì có thể sử dụng bộ thư viện của sketchup, cinema4D, rhino….
	http://www.allplan.com/software/architecture/allplan-architecture.html
kết quả tìm kiếm tut: 118000 kết quả
	Ý tưởng - Thực hiện bản vẽ- hoàn thiện bản vẽ - hỗ trợ dự toán- điện nước kết cấu- thi công

	Archicad
(graphisoft – level 2)
	Archicad 18
	4250$
	Phần mềm này hỗ trợ rất nhiều cho những định dạng mà CAD thường được sử dụng
	RAM: 4 GB, Card: OpenGl 2.0
	Dễ dàng, nhanh chóng
	Đa dạng: http://archive3d.net/?a=download&id=aaf008c4
http://www.modlar.com/search/format/archicad/

	http://www.graphisoft.com/archicad/
kết quả tìm kiếm tut: 480000 kết quả
	Ý tưởng - Thực hiện bản vẽ- hoàn thiện bản vẽ - hỗ trợ dự toán- điện nước kết cấu- thi công

	Digital Project
(Gehry Technologies – level 2)
Cái này rất hay
	Phát triển từ phần mềm Catia trở thành một phần mềm chuyên cho kiến trúc
Digital Project V1,R5
	Liên hệ hãng
	Có khả năng xuất nhập rất nhiều định dạng khác nhau: cad, rhino, Sketchup...
	Card: 3D OpenGL, ram 1gb
	Dễ dàng, nhanh chóng
	Rất nhiều vì có thể sử dụng thư viện của các phần mềm khác ví dụ như Sketchup
	http://www.digitalproject3d.com/downloads.html
Kết quả tìm kiếm tut: 40100 kết quả
	Ý tưởng - Thực hiện bản vẽ- hoàn thiện bản vẽ - hỗ trợ dự toán- điện nước kết cấu- thi công

	Vector works architect
(Nemetschek Group – level 2)
	Vectorworks 2015
	3,145.00 $
	Xuất, nhập các file định dạng DWG, ảnh, định dạng 3d khác
	Chip: Intel Core 2GHz, ram 2gb, 
	Dễ dàng, nhanh chóng
	Rất nhiều vì có thể sử dụng thư viện của các phần mềm khác ví dụ như 3ds max
	http://www.vectorworks.net/architect/
kết quả tìm kiếm tut: 248000 kết quả
	Ý tưởng - Thực hiện bản vẽ- hoàn thiện bản vẽ - hỗ trợ dự toán- điện nước kết cấu- thi công

	Cadwork Wood
(Cadwork Wood – level 2)
	Cadwork Wood 21
	Chi phí đào tạo : 1-3 người: -> 900$ 
Thêm người tham gia: + 400$
10 người trở lên: -> 3750$ 

	Nhập được nhiều định dạng như DWG, Sketchup, archicad
http://www.cadwork.com/indexL1.jsp?did=430

	Chip: intel core 2duo 3,33 ghz. Card 256 mb PNY Quadro FX 570. Ram 4gb
	Dễ dàng, nhanh chóng
	Rất nhiều vì có thể sử dụng thư viện của các phần mềm khác ví dụ như Sketchup
	http://www.cadwork.com/indexL1.jsp?neid=143

	Ý tưởng - Thực hiện bản vẽ- hoàn thiện bản vẽ - hỗ trợ dự toán- điện nước kết cấu- thi công

	Vicado.arc
(MBAEC software – level 2)
	Vicado.arc 2015
	2490€
	
	
	
	
	
	Ý tưởng - Thực hiện bản vẽ- hoàn thiện bản vẽ - hỗ trợ dự toán- điện nước kết cấu- thi công

	Autocad architecture
(Autodesk – level 2)
	Autocad architecture 2015
	5245$
	Xuất nhập được IFC file
	Chip: Intel Xeon®  with Intel EM64, Ram 2gb
	Dễ dàng, nhanh chóng
	Đa dạng
http://seek.autodesk.com/search/?q=catalog%3AINTERNAL~AutoCAD+Architecture
	http://www.autodesk.com/products/autocad-architecture/overview
Kết quả tìm kiếm tut: 838000 kết quả.
	Ý tưởng - Thực hiện bản vẽ- hoàn thiện bản vẽ - hỗ trợ dự toán- điện nước kết cấu- thi công

	Idea architecture
(4M – level 2)
	Idea architecture 14
	$1,846.42.
	Xuất nhập được IFC file. Chia sẻ được với Revit, archicad…
	Không rõ
	Dễ dàng, nhanh chóng
	Khá đa dạng vì có thể sư dụng thư viện của Revit..
	http://www.4msa.com/ideaENG.html
kết quả tìm kiếm tut: 715 kết quả
	Ý tưởng - Thực hiện bản vẽ- hoàn thiện bản vẽ - hỗ trợ dự toán- điện nước kết cấu- thi công

	Chief architect
(Chief architect – level 2)
	Chief architect premier X7
	2709,95$
	3d party .dwg, .dxf, .obj, .3ds, and .skp
	Chip : 2.4 GHz, ram 4gb
	Dễ dàng nhanh chóng
	http://3dlibrary.chiefarchitect.com/index.php?r=site/library&reset=true
	http://www.chiefarchitect.com/
kết quả tìm kiếm tut: 441000 kết quả
	Ý tưởng - Thực hiện bản vẽ- hoàn thiện bản vẽ - hỗ trợ dự toán- điện nước kết cấu- thi công

	Solid work 3D cad
(Dassault Systemes – level 1)
	Solidwork 2015
	3995$
	3DXML, 3ds, 3MF, Acis, illustrator, AMF, PRC, pdf, inventor, mechanical Desktop, cadkey, catia, CGR, DWG, HSF, IDF, IFC, IGES, JPG, obj, parasolid, Proengineer, shop, Rhino, sad, step, STL, TIFF, VDA
	Chip: Intel or AMD with SSE2, ram 8gb
	Lâu, mất nhiều thời gian
	Đa dạng
www.3dcontentcentral.com/features.aspx

	www.solidworks.com/sw/products/3d-cad/cad-library.htm
Kết quả tìm kiếm tut 683000 kết quả
	Lên ý tưởng, thể hiện bản vẽ

	Showcase
(Autodesk – level 1)
	Showcase 2015
	1045$
	
	Ram 4GB, chip pen 4
	
	
	http://www.autodesk.com/products/showcase/buy
http://knowledge.autodesk.com/support/showcase#?sort=score

	Trình diễn để hỗ trợ đánh giá lựa chọn phương án – có thể sử dụng trên điện thoại hoặc kết hợp với các phần mềm như autocad, inventor, revit

	Zbrush (pixologic – level 1)
	Zbrush 4R7
	795$
	Tích hợp với các phân mềm Autodesk Maya, Autodesk 3ds Max, Cinema4D, LightWave 3D, Poser Pro, Daz Studio, EIA và Modo.
	Win 7, chip Pentium D hoặc mới hơn, ram 2048mb hoặc 6gb
	Lâu, mất nhiều thời gian
	http://pixologic.com/zbrush/downloadcenter/library/

	http://pixologic.com/zbrush/features/ZBrush4R7/feature-enhancements/#FBX
	Lên ý tưởng, thực hiện bản vẽ, hoàn thiện bản vẽ 3D

	Blender (Blender – level 1)
	Blender 2.74
	free
	http://wiki.blender.org/index.php/Extensions:2.6/Py/Scripts/Import-Export

	Chip 64-bit quad core, ram 8gb
	Lâu mất thời gian
	http://wiki.blender.org/index.php/Extensions:2.6/Py/Scripts/Material/Online_Material_Library
	https://www.blender.org/features/

	Lên ý tưởng, thực hiện bản vẽ, hoàn thiện bản vẽ 3D

	True Space (Caligari Corporation – level 1)
	Truespace 7.61
	free
	Nhập được các file FBX, DXF, OBJ, 3DS and DAE
xuất file FBX, DXF, OBJ and DAE
	Windows 98, ME, 2000 or XP, chip pen 3, ram 512mb
	Lâu mất thời gian
	Đa dạng vì có thể sử dụng chung thư viện của 3dsmax
	http://truespace.co/

	Lên ý tưởng, thực hiện bản vẽ, hoàn thiện bản vẽ 3D

	Daz studio (Daz 3D – level 1)
	Daz studio 4.7
	free
	OBJ, 3dsmax
	Với win 32bit, Chip intel dure core, ram 1gb, card openGL 128mb
	Lâu mất thời gian
	Đa dạng vì có thể sử dụng chung thư viện của 3dsmax
	http://www.daz3d.com/studio/

	Lên ý tưởng, thực hiện bản vẽ, hoàn thiện bản vẽ 3D

	Portable K 3D (PortableApps – level 1)
	Portable K 3D 08
	free
	Định dạng hình học: AC3D, xuất khẩu ASCII Scene, Apple QuickDraw 3D, AutoCad, Ayam, DirectX, GNU, Quake II, PDB, RenderMan giao diện Bytestream, VRML
	Windows XP/Vista/7/8
	Lâu mất thời gian
	Đa dạng vì được hỗ trợ nhiều định dạng
	http://portableapps.com/apps/graphics_pictures/k-3d_portable
	Lên ý tưởng, thực hiện bản vẽ, hoàn thiện bản vẽ 3D

	Sweethome 3D
(eTeks – level 1)
	Sweethome 3D 4.6
	free
	OBJ, DAE, KMZ hoặc 3DS.
	Chip 1Ghz, ram 256mb
	Nhanh, sửa chữa dễ dàng
	http://www.sweethome3d.com/vi/importModels.jsp

	http://www.sweethome3d.com/vi/
	Ý tưởng - Thực hiện bản vẽ- hoàn thiện bản vẽ 2D – 3D. chuyên dụng thiết kế nhà dân

	Rendering in A360 (Autodesk – level 1)
	
	
	
	Hoạt động như phần mềm hỗ trợ, yêu cầu cấu hình theo phần mềm chính
	(hỗ trợ AutoCad, revit)
	
	http://www.autodesk.com/education/free-software/autodesk-360-rendering
	Hoàn thiện bản vẽ 3D

	Microstation (BentleySystems – level 0)
	Microstation V8i
	230$
	 DWG, DGN, DXF, SHP, 3DM…
	Chip Intel® hoặc AMD® processor 2.0 GHz, ram 2gb
	Phần mềm hỗ trợ bản vẽ 2D, vẫn mất nhiều thời gian hoàn thiện, chỉnh sửa
	Đa dạng vì hỗ trợ nhiều định dạng file
	http://www.bentley.com/en-US/Products/MicroStation/

	Thực hiện bản vẽ 2D

	Softplan home design software ( level 2)
	Softplan 2016
	$2585
	Dwg, dxf
	Chip 2.4 GHz dual core, win vista, am 2gb
	Nhanh chóng dễ dàng chỉnh sửa
	
	http://softplan.com/
http://softplan.com/?page_id=2528

	Ý tưởng - Thực hiện bản vẽ- hoàn thiện bản vẽ 2D, 3D. chuyên thiết kế nhà dân

	Realtime Landscaping Architect 
	Realtime Landscaping Architect 2014

	399,95$
	DWG, DXF, and PDF, Sketchup
	Chip 1Ghz, ram 512mb
	Đơn giản, dễ học
	Nhiều vì có thể sử dụng thư viện của Sketchup
	http://www.ideaspectrum.com/release_notes/arch2011/arch2014.php
	Ý tưởng – Thực hiện bản vẽ cảnh quan

	Home designer suite
(Cheft Architect – level 2 – Home design)

	Home designer suite 2015
	92,68$
	3DS, SKP, OBJ, STL, DAE, cũng như DXF và DWG
	Chip:2.4 GHz processor hoặc multi-core processor
Ram 4-6gb
Card:  512 MB 

	Có khả năng trích xuất bản vẽ 2D, chỉnh sửa dễ dàng
	http://3dlibrary.chiefarchitect.com/index.php?r=site/library&search=&x=0&y=0&x=true&soft_family_2=2&hid_soft_family_2=2&utm_source=&utm_medium=&utm_campaign=

	http://www.homedesignersoftware.com/
Kết quả tìm kiếm tut: 192000 kết quả.
http://home-designer-tutorial-training-videos.software.informer.com/

	Ý tưởng - Thực hiện bản vẽ- hoàn thiện bản vẽ - hỗ trợ dự toán- điện nước kết cấu- thi công

	Maya
(Autodesk – level 1)
	Maya 2015
	3675$
	Hỗ trợ rất nhiều định dạng http://knowledge.autodesk.com/support/maya/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2015/ENU/Maya/files/GUID-69BC066D-D4D8-4B12-900C-CF42E798A5D6-htm.html

	Chip:64-bit Intel® hoặc AMD® nhiều lõi. Ram 4-8 gb
	Khá khó
	Nhiều, đa dạng http://www.mayalibraryservices.com/New/Default.aspx

	http://knowledge.autodesk.com/support/maya#?p=Maya&sort=score
Kết quả tìm kiếm tut: 15700000 kết quả
http://www.studiolibrary.com/

	Ý tưởng – Thực hiện bản vẽ - hoàn thiện bản vẽ. 

	Architect 3D (Home design – level 1)
	Architect 3D Ultimate 2015

	215,99$
	Nhập file:.DXF, .DWG, Sketch Up, 3DS
	Chip:1 GHz Pentium Processor hoặc equivalent.RAM: 512MB

	Chưa có đầy đủ thông tin
	Có thể nhập file cúa SU và 3dsmax nên thư viện đa dạng
	http://www.myarchitect3d.com/architect-3d-ultimate

	Ý tưởng – Thực hiện bản vẽ - Hoàn thiện bản vẽ

	[bookmark: _GoBack]3D Home Architect & 3d architect
(Home design – level 1)
	3D home architect 10
	Phiên bản 9: 63$
	
	
	Có khả năng trích xuất bản vẽ 2d. học nhanh, dễ dàng thao tác, sửa chữa
	
	
	Ý tưởng – Thực hiện bản vẽ - hoàn thiện bản vẽ

	Sketchup
(Google – Level 1)
	Sketchup pro 2015
	free
	Xuất ra các inh dạng: DWG,DXF, 3Ds, OBJ, Xsi, Vrml, Fbx
	Chip: 2Ghz, ram 2gb
	Nhanh chóng, tiện lợi
	Rất đa dạng 
http://www.warehouse.co.uk/?lng=en&ctry=GB&
	http://www.sketchup.com/
Kết quả tìm kiếm tut: 1090000 kết quả
	Ý tưởng – Thực hiện bản vẽ - hoàn thiện bản vẽ

	progeCAD
(progecad – level 1&2)
	Progecad 2016 &
Progecad architecture
	Prodecad architecture: 1766$
	Nhập file :Microstation, autocad. Xuất fle định dạng: Exports drawings to PDF, DWF, 3DS, DAE, STL, LWO, POV, BMP, JPG WMF, EMF, SV
	Chip: intel pentium hoặc cao hơn. Ram 1gb
	Tương tự autocad, với phiên bản đặc biệt dành cho kiến trúc sư sẽ dễ sửa hơn
	Có thể dùng chung thư viện của cad, nên thư viện rất phong phú
	http://www.progesoft.com/en/products/progecad-professional
kết quả tìm kiếm tut: 184000 kết quả
	Ý tưởng - Thực hiện bản vẽ- hoàn thiện bản vẽ - hỗ trợ dự toán- điện nước kết cấu- thi công

	3dsmax
(Autodesk – Level 1)
	3dsmax 2015
	3675$
	http://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2015/ENU/3DSMax/files/GUID-566E59EE-8221-4AC6-824B-5062C5AE0B32-htm.html

	Chip : 64-bit Intel® or AMD® nhiều lõi, ram 4 – 8 gb
	Khó nếu chưa năm rõ được phần mềm. 
	Rất nhiều thư viện hỗ trợ với 1.160.000 kết quả tìm kiếmhttp://www.vraymaterials.co.uk/products/vray-materials/3ds-max/

	http://www.autodesk.com/products/3ds-max/overview
kết quả tìm tut: 11.700.000 kết quả
	Ý tưởng – thực hiện bản vẽ - hoàn thiện bản vẽ

	AutoCad
(Autodesk –level 0)
	AutoCad 2015

	4525$
	Có thể liến kết được với Inventor, CATIA, IGES, Rhino, và SolidWork
	chip: Intel Pentium 4. Ram 2gb, 
	Dễ, nhưng mất thời gian
	Rất nhiều với 8180000 kết quả 
http://www.cadforum.cz/catalog_en/
http://knowledge.autodesk.com/support/autocad/learn-explore#?sort=score

	http://www.autodesk.com/products/autocad/features/connectivity/gallery-view
kết quả tìm kiếm tut: 2260000 kết quả
	Thực hiện bản vẽ 2D

	Artlantis
(graphisoft – level 1)
	Artlantis5
	690,00€
	Artlantis giao tiếp trực tiếp với ArchiCAD, Revit, SketchUp, VectorWorks, và Arc +. DWF, OBJ và FBX và DXF, DWG và 3DS plug-ins
	chip: PC IntelR Dual-Core Duo
RAM 4GB  32-bit hoặc 8 GB RAM với 64-bit
Card:OpenGL graphic 256 MB 
	khó
	Khá nhiều:
342000 kết quả http://www.artlantis3d.com/Objects/Furniture.html

	http://www.artlantis.com/en/blog/posts/
kết quả tìm kiếm tut: 378000 kết quả
	Hoàn thiện bản vẽ

	Rhinoceros
(Rhinoceros – Rhino5 level 1, Rhinobim level 2
	Rhino 5 và Mới bổ sung phiên bản Rhinobim
	2700$
	Có khả năng xuất nhiều file định dạng
	Intel Core i5 4400 Quad Core or AMD equivalent
8 GB RAM
500 GB HD
Open GL Graphics Card
Windows 7 64bit 
	Khi dùng kết hợp với plugin Grasshoper thì việc thay đổi phương án rất dễ
	Đa dạng, có thể sử dụng đối tượng là sản phẩm từ các phần mềm khác như 3dmax, SU
	https://www.rhino3d.com/gallery
Kết quả tìm kiếm tut : 422000 kết quả
	Ý tưởng - Thực hiện bản vẽ- hoàn thiện bản vẽ - hỗ trợ dự toán- điện nước kết cấu- thi công

	ArredoCAD
(Dinamica software – level 2)
	ArredoCad 11
	Arredo Cad Lt: 350,00€/năm
Arredo Cad Pro: 600,00€/ năm
	IMP: DXF2D,
DWG2D, 3Ds, SKP
EXP: AVI, DXF2D, DXF3D, XLS (dự toán)
	Tối thiểu: Win7, mac
Chip intel Pentium IV, bộ nhớ 1GB, Card: 512MB
Đề nghị:
Chip intel i7 processor, ram 12Gb, card 1GB
	Dễ dàng
	Đa dạng, có thể sử dụng đối tượng là sản phẩm từ các phần mềm khác như 3dmax, SU
	http://www.arredocad.com/arredo_cad_designers
Kết quả tìm kiếm tutorial trên Google: 5210
	Ý tưởng - Thực hiện bản vẽ- hoàn thiện bản vẽ - hỗ trợ dự toán- điện nước kết cấu- thi công

	Intericad 8000 & intericad lite & inteicad T6
(YuanFang – level 1) 
	
	Intericad T6 pro: 21900€
	
	Tối thiểu: Win XP/ 7 / 8. Chip P4/C2D5 5300. Ram 4Gb, Card Geforce 7600 GT
	Khá khó dùng
	
	http://www.intericaduae.com/pages/intericadt6
Kết quả tìm kiếm tut trên Google: 36600
	Ý tưởng – thực hiện bản vẽ


2. Kết quả khảo sát trên địa bàn thành phố Hà Nội
Mẫu phiếu điều tra:
[image: ]

Tổng hợp kết quả khảo sát
	STT
	Họ và tên
	Công việc chủ yếu là vẽ tay  hay vẽ máy
	Ưu nhược điểm của phương pháp thể hiện
	Những phần mềm KTS cần thành thạo
	Bản quyền phần mềm 3D tại nơi công tác
	Đại học có nên đào tạo đồ họa 3D và vào năm nào

	
	
	Vẽ tay
	Vẽ máy
	Vẽ tay
	Vẽ máy
	
	
	

	1
	Vương Anh Tú
0983310881
	10%
	90%
	Phác thảo ý tưởng
	Cụ thể, chính xác
	Cad, shop, max, SU
	Không
	Có

	2
	Nguyễn Thanh Tùng
0976430439
Timehousegroup.com
	70%
	30%
	Vẽ mọi lúc mọi nơi
	Nhanh, chuyên nghiệp, hạn chế ý tưởng
	Cad, shop, SU, max
	Không
	Không

	3
	Trần Thị Huyền Trang
01666580085
	90%
	10%
	
	Nhanh
	Cad, Shop, max
	Không
	Có, 3

	4
	Lê Duy Khánh
	50%
	50%
	Nhanh
	Nhanh, chính xác
	Cad, max, shop
	Không
	Có

	5
	Hoàng Tuấn Vũ
0989853330
	10%
	90%
	Nhanh
	Chính xác
	Cad, max, SU, Shop
	Không
	Không


	6
	Phạm Thị Khanh Trang
0976086890
	20%
	80%
	Tìm ý, lên phương án nhanh
	Chính xác, thể hiện tốt ý đồ từ suy nghĩ ra bản vẽ
	Cad, max, SU, word, excel. Shop
	Không
	Có , 2

	7
	Bùi Huy Phúc
0988124647
	30%
	70%
	Làm ý nhanh gọn
	Đẹp và chính xác
	Cad, SU, Shop, max
	Không
	Có , 1

	8
	Hoàng Duy Nhất
0936545383
	60%
	40%
	Phác thảo ý tưởng nhanh 
	Thể hiện chi tiết
	Cad, max, shop, SU
	Không
	Có ,2

	9
	Nguyễn Thu Trang
0906164643
	20%
	80%
	Dễ dàng lên ý tưởng
	Nhanh
	Cad, SU, max, Shop
	Không
	Có, 3

	10
	Trần Thị Tâm
01668887721
	0%
	100%
	Ý tưởng,
	Nhanh, đẹp
	Cad, max, shop, SU
	Không
	Có , 2

	11
	Bùi Đức Chiến
0988448988
	10%
	90%
	Tìm ý
	Nhanh
	
	Có
	

	12
	Vũ Mạnh Hùng
	30%
	70%
	Tìm ý, phác thảo nhanh, hiệu quả
	Chính xác
	Cad, max, shop
	Không
	

	13
	Ngô Anh Đạt
0946563988
	70%
	30%
	Tốt về tư duy sáng tạo
	Theo kịp xu thế hiện tại
	Cad, Max, Shop
	Không
	

	14
	Đặng Thúy Hằng
0979711787
	20%
	80%
	Nhanh, tiện lợi
	Chính xác, hiệu quả
	Cad, max, shop
	Không
	Có, 2

	15
	Phạm Nguyệt Minh
0983660832
	
	
	Phác nhanh
	Chỉnh sửa dễ
	Cad, max, shop
	Không
	Có , 2

	16
	Nguyễn Thị Hoa
01667396487
	20%
	80%
	Nhanh, tiện lợi, độ chính xác thấp
	Hiệu quả cần rèn luyện
	Cad, max, shop, revit
	Không
	Có, 2

	17
	Nguyễn Tuấn Linh
0979099754
	30%
	70%
	Tìm ý tốt
	Thể hiện tốt
	Cad, max, shop
	Có
	Có , 2

	18
	Lê Việt Anh
0944538899
	20%
	80%
	Nhanh, tiện lợi, thiếu chính xác
	Chính xác, hiệu quả, đẹp
	Cad, max, shop, word, excel
	Không
	Có , 3

	19
	Lã Hoàng Tuấn Anh
0986286633
	20%
	80%
	Nâng cao khả năng tư duy
	Đạt hiệu quả cao về tiến độ
	Cad, max, shop
	
	Có, 2

	20
	Vũ Văn Giang
01656241289
	
	
	Khả năng tư duy, tìm ý nhanh
	Chính xác
	Cad, max, shop
	
	Có, 2

	21
	Hoàng Anh Đức
0916569955
	15%
	85%
	Phác thảo nhanh ý tưởng
	
	Cad, max, shop
	Không
	Có, 2

	22
	Lê Thị Phương Chi
01679443466
	30%
	70%
	Tìm ý nhanh, thể hiện trông nghệ thuật
	Chỉnh sửa dễ, có ý thì khai triển nhanh
	Cad, shop, max
	Không
	Có 2

	23
	Phạm Thị Thanh Vân
	10%
	90%
	Tìm ý nhanh
	Chính xác
	Cad, max, shop, SU
	Không
	Có, 1

	24
	Dương Hoàng Trung
	20%
	80%
	Tìm ý nhanh
	Triển khai kỹ thuật
	Cad, max, shop, revit
	Không
	Có, 2

	25
	Nguyễn Trung Thành
	0%
	100%
	Tìm ý vẽ phác thuận lợi
	Dễ chỉnh sửa, thao tác thể hiện nhanh
	Cad, max, shop
	Không
	Có

	26
	Vũ Thu Huyền
0983789683
	0%
	100%
	Dễ phác thảo ý tưởng, nhanh
	Dễ chỉnh sửa, lưu giữ
	Cad, max
	Không
	Có, 2

	27
	Phạm Thị Tố Quỳnh
	20%
	80%
	Tìm ý, vẽ phác
	Chính xác
	Cad, shop
	Không
	Có, 1

	28
	Đào Thị Thanh Hà
0987425284
	0%
	100%
	Thể hiện ý tưởng tốt nhưng lâu hơn và không linh hoạt
	Thể hiện chính xác, nhanh chóng linh hoạt nhưng khô cứng
	Cad, SU, vray, Theorender, shop
	Có
	Có, 2

	29
	Doãn Thế Trung
0904164021
	10%
	90%
	Nhanh dễ dàng tư duy
	Chính xác, lưu trữ tốt
	Cad, 3d
	Không
	Có, 1

	30
	Trần Anh Quan
	
	
	Không chính xác
	Chính xác, có lệnh sẵn vẽ đường phức tạp
	Cad, SU
	Có
	Có, 2

	31
	An Đức Vượng
0913522983
	
	
	Vẽ nhanh, không phụ thuộc vào máy móc, điện
	Tính toán, vẽ và layout tốt hơn
	Cad
	Không
	Có, 3

	32
	Vũ Tuấn Anh
	
	
	Nêu được ý tưởng
	Vẽ được chính xác
	Shop, cad, max
	Không
	

	33
	Lương Ngọc Tú
	10%
	90%
	Chỉ nêu được ý tưởng
	Không lên được ý tưởng thiết kế, vẽ máy chính xác hơn
	Cad, shop,  max
	Không
	Có, 2

	34
	Hà Tuyết Mai
	10%
	90%
	Vẽ nháp nhanh, lên ý tưởng tốt
	Dễ chỉnh sửa, bản vẽ đẹp, chính xác nhưng không lên được ý tưởng
	Cad, shop, max
	Không
	Có, 2

	35
	Lương Quỳnh Trang
0919064757
	10%
	90%
	Chỉ thực hiện khi có ý tưởng
	Không thực hiện được khi không có ý tưởng thiết kế
	Cad, max, SU, Revit, shop
	Không
	Có, 2

	36
	Ngô Thùy Linh
	10%
	90%
	Không chính xác bằng vẽ máy
	Vẽ được chính xác
	Cad, max, shop
	Không
	Có, 2

	37
	Nguyễn Thị Hồng Nhung
0982740306
	
	
	Linh hoạt
	Chuyên nghiệp hóa
	Cad, max, shop, word, excel, SU, powerpoint
	Không
	Có, 2

	38
	Hoàng Bảo Khanh
	5%
	95%
	Tìm ý tưởng
	Tìm ý tưởng, nhanh, thuận lợi
	Cad, max, shop
	Không
	Có, 3

	39
	Trần Hải Nam
0982131188
	40%
	60%
	Thể hiện ý tưởng tốt, khó chỉnh sửa
	Nắm bắt ý tưởng nhất thời kém, diễn họa tốt, dễ chỉnh sửa
	
	Không
	Có , 2

	40
	Trần Giang Nam
0962834790
	20%
	80%
	Dễ lên ý tưởng, không tiện dụng trong sản xuất bản vẽ
	Dễ dàng thể hiện bản vẽ thi công và tỷ lệ chuẩn
	
	Không
	Có, 1

	41
	Phạm Thái Sơn
0945659366
	10%
	90%
	Tìm ý tưởng nhanh nhưng vẽ kỹ thuật khó
	Vẽ chính xác thiết kế
	Cad, shop, max
	Không
	Có, 2

	42
	Nguyễn Việt Tùng
0904515183
	20%
	80%
	Phác ý chính, nhanh, vẽ không gian phức tạp khó
	Nhanh, hiệu quả, trực quan sửa dễ, nhưng dễ lỗi phần mềm, virut
	Max, revit
	Không
	Có, 1

	43
	Lê Cao Cường
0906751686
	10%
	90%
	Chậm, khó chính xác
	Thiết kế chính xác
	Cad, max, shop
	Không, 
	Có, 2

	44
	Lê Đức Dũng
0938221886
	10%
	90%
	Khó gắn với thực tế, hiện trạng, công sức bỏ ra lớn
	Quá phụ thuộc sẽ khiến khả năng sáng tạo kém
	Cad, SU, revit, shop, max
	Có, cad
	Có, 2

	45
	Nguyễn Văn Huỳnh
0433996922
	20%
	80%
	
	
	Cad, max, corel, shop, office
	Không
	Có, 3

	46
	Trần Phương Liên
	
	
	Lên phương án nhanh, nếu khả năng hạn chế sẽ gặp khó khăn
	Sản phẩm dùng được ngay , hạn chế một phần ý tưởng
	Cad, shop, max, SU, revit
	Không
	Có, 2- 3

	47
	Nguyễn Huy Long
	10%
	90%
	Nhanh, tìm ý tốt, tỉ lệ khó quản lý
	Nhanh, chính xác, quản lý tỷ lệ chính xác
	Cad, max
	Có, cad
	

	48
	Nguyễn Phương Chi
	
	
	Mềm mại, nhưng không chính xác
	Chính xác tuy nhiên cứng nhắc
	Cad, max, revit, shop
	Không
	Có, 2

	49
	Đào Quyết Thắng
0983332260
	0%
	100%
	Lâu, mất thời gian
	Nhanh, hiệu quả
	Cad
	Không
	Có, 3

	50
	Vũ Đông Hải
	30%
	70%
	Lên ý tưởng
	Thực hiện ý tưởng, lập TK
	Cad, shop, revit
	Có
	Có, 3

	51
	Phan Mỹ Hạnh
	30%
	70%
	Nhanh, dễ thay đổi, thiếu chính xác
	Nhanh chính xác
	Cad, max, shop
	Không
	Có, 1

	52
	Phan Ý Mạnh
	01%
	99%
	Tìm ý nhanh thể hiện không chính xác, lâu
	Nhanh, chính xác, khó tìm ý
	Cad, SU, shop, office
	Không
	Có, các năm

	53
	Phạm Nhật Đức
	20%
	80%
	Lâu
	Nhanh, chính xác, phức tạp
	Cad, max
	Có
	Có, 2

	54
	Trần Chí Linh
	30%
	70%
	Lên ý tốt
	Chính xác, cụ thể ý tưởng
	Cad, max, shop, revit
	Không
	Có, 2

	55
	Trần Hoàng Việt
0932207498
	15%
	85%
	Dễ dàng lên ý tưởng, khó triển khai hoàn thiện
	Khó khăn trong việc triển khai tổng quát, vẽ chính xác
	Cad, SU, shop, office
	Không
	Có, 2

	56
	Trần Minh Tuấn
	40%
	60%
	Tư duy, sáng tạo, mọi lúc, mọi nơi
	Nhanh, hiệu quả
	Cad, SU, shop
	Không
	Có, 1

	57
	Ngô Hồng Quân
0986921621
	30%
	70%
	Việc tìm ý và sơ phác ý tưởng nhanh nhưng chưa thể hiện rõ ý tưởng
	Thời gian hoàn thành lâu, có thể thể hiện rõ ý tưởng
	SU, cad, max, shop, office
	Không
	Có, 3

	58
	Đặng Quốc Duy
0989586675
	60%
	40%
	Nhanh
	Chuẩn
	Office, cad, 
	Không
	

	59
	Phạm Tuyên
	20%
	80%
	Nhanh, tìm ý tốt
	Chi tiết hoàn chỉnh
	Cad, max, shop
	Có, revit
	Có, 2 – 3

	60
	Nguyễn Thị Hồng Nga
	0%
	100%
	Chậm, thủ công, chỉnh sửa lâu nhưng dễ sáng tác
	Nhanh, chuyên nghiệp nhưng khả năng bao quát khó khăn hơn
	Cad, shop, office
	Không
	Có, 2

	61
	Phạm Hoàng Anh
0904864545
	30%
	70%
	Lên ý nhanh
	Đỡ tốn nguyên liệu
	Cad, max, word
	Không
	Có, 1

	62
	Trần Anh Dũng
	0%
	100%
	Vẽ xấu
	Khó vẽ, chính xác
	Maya, illution, cad
	Không
	

	63
	Nguyễn Văn Hưng
01697301930
	30%
	70%
	Tạo hình, ý tưởng tốt
	Khô cứng
	Cad, max, ecotect, shop
	Không
	Có, 2

	64
	Lưu Hà
0904212363
	30%
	70%
	Phát triển ý tưởng
	Triển khai kỹ thuật
	
	Có
	Có, 3

	65
	Nguyễn Vũ Hùng
0912417176
	15%
	85%
	Đẹp, thuận tiện cho việc tìm ý phương án
	Nhanh, đẹp đảm bảo các yếu tố kỹ thuật của bản vẽ
	
	Không
	Có, 1

	66
	Thí Đình Cường
0948763252
	70%
	30%
	Xấu, chậm, ra ý nhanh
	Không ra ý
	Cad, max, office
	Không
	Có, 1

	67
	Nguyễn Quang Nam
01225261089
	20%
	80%
	
	
	Cad, max, shop
	
	

	68
	Nguyễn Công Đức
0904514790
	10%
	90%
	Nhanh, không chi tiết
	Chi tiết
	Cad, max , shop
	Không
	

	69
	Lại Thị Ngọc Diệp
0986988401
	20%
	80%
	Nhanh, dễ lên ý tưởng
	Chính xác, hiệu quả
	Cad, shop, max, power point
	Không
	Có ,2-3

	70
	Phạm Tiến Long
	
	
	Lên ý tưởng tốt, tuy nhiên không thể hiện được chi tiết
	Lên chi tiết vật thể tuy nhiên còn khô cứng
	Cad, max, shop, office
	Không
	

	71
	Nguyễn Thế Dương
	30%
	70%
	Lên ý tưởng trong đầu tốt hơn nhưng để vẽ khối lượng lớn thì ít
	Ý tưởng không tốt bằng vẽ tay nhưng khối lượng vẽ nhiều
	Cad, shop, SU, max
	Không
	

	72
	La Anh Ngọc
0979697752
	20%
	80%
	Nhanh, tiện
	Lưu file được, quản lý chỉnh sửa tốt
	
	Có
	Có, 2

	73
	Nguyễn Thị Hải Yến
0979796050
	
	
	Thể hiện ý tưởng tốt, màu sắc hạn chế
	Khối vững chắc, màu sắc tạo bóng tốt
	Cad, shop, max, corel
	Có, 
	Có, 2

	74
	Trần Lan Hương
	
	
	
	
	
	Có
	Có, 1

	75
	Lý Gia Bảo
	20%
	80%
	Hình dung dễ dàng, tư duy thiết kế nhanh
	Chuẩn xác, đẹp
	Cad, shop, max
	Không
	Có, 2

	76
	Nguyễn Văn Hân
	10%
	90%
	Tìm ý tốt nhưng độ chính xác không cao
	Độ chính xác cao nhưng khó tìm ý
	Cad, revit, SU, max, shop
	Không
	Có, 3

	77
	Bùi Thanh Hằng
	10%
	90%
	Có cảm xúc hơn, truyền tải ý tưởng tốt hơn
	Chi tiết và thuyết phục
	Cad, shop, max, SU
	
	

	78
	Phan Đức Anh
	20%
	80%
	Tìm ý nhanh, dễ điều chỉnh
	Thể hiện ý tưởng về hình khối, ánh sáng và kỹ thuật tốt
	Cad, SU, revit
	Không
	Có, 2

	79
	Trần Quốc Minh
	30%
	70%
	Thể hiện suy nghĩ nhanh, tìm ý tốt
	Hoàn thiện ý tưởng, chau chuốt
	Cad, SU, shop, max
	
	

	80
	Phương Văn Thiên
	20%
	80%
	TÌm ý nhanh
	Thể hiện bản vẽ đẹp
	Cad, max, shop
	Không
	Có, 2

	81
	Lê Công Tiến
	30%
	70%
	Dễ Sáng tạo khó thể hiện cho người khác hiểu
	Người khác nhìn là hiểu, để làm theo ý mình thì khó
	Cad, shop, max, SU, revit
	Không
	Có, 2

	82
	Nguyễn Văn Nghĩa
	10%
	90%
	Tìm ý lên ý tưởng tốt, lâu
	Nhanh
	Cad, max, shop, revit
	Không
	Có, 2

	83
	Phùng Mạnh Toàn
	20%
	80%
	Mỏi tay
	Đau mắt
	Revit
	Không
	Có, 1

	84
	Hà Văn Kết
	50%
	50%
	Dễ làm ý tưởng
	Đẹp về vật liệu, ánh sáng
	Cad, max, shop, SU, revit
	Không
	Có, 2

	85
	Nguyễn Văn Phương
	0%
	100%
	Diễn họa được chất của kiến trúc
	Diễn họa được đúng vật liệu ánh sáng
	Max, shop, cad
	Không
	Có, 2

	86
	Phạm Sĩ Dũng
	
	
	Thuận lợi cho việc tìm ý tưởng
	Chính xác
	Revit, cad, max, shop
	Không
	Có, 2

	87
	Nguyễn Thanh Thiên
	10%
	90%
	Tìm ý
	Chính xác
	Cad, max, shop
	Không
	Có, 3

	88
	Vũ Hoàng Phương
	30%
	70%
	Tìm ý, sơ phác, không chính xác không công nghiệp hóa được
	Chính xác, tiêu chuẩn hóa, nhanh dễ chỉnh sửa
	Cad, max, shop, office, SU
	Có
	Có, 2

	89
	Nguyễn Thị Minh Thùy
	30%
	70%
	Tìm ý sơ phác không chính xác
	Nhanh, chính xác, hiệu ứng đẹp
	Cad, max, shop
	Không
	Có, 2 hoặc 3

	90
	Nguyễn Trường Thành
	25%
	75%
	
	
	Cad - Max - Shop - Corel - office
	Không
	Có, 1

	91
	Nghiêm Hồng Nhung
	10%
	90%
	
	
	Cad - Max - Shop – office
	Không, 
	Có, 4

	92
	Trần Thu Thủy
	5%
	95%
	lên ý tưởngnhanhvàtốt,  tuynhiênkhôngsátvớithựctế
	tiệnlợi, phù hợp với môi trường làmviệc, dễ thao tác, tuy nhiên dễ gây ra phụ thuộc vào máy, ít có tính sáng tạo
	cad - Max - Shop - Revit

	Không
	Có, 2

	93
	Nguyễn Thành Long
	50%
	50%
	
	
	Cad - Su - Shop - Office - Revit
	Có
	Có, 3
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3. Khung chương trình đào tạo một số trường đại học:
Đại học Bách Khoa Đà Nẵng – Khoa Kiến trúc:
	STT
	Mã HP
	TÊN HỌC PHẦN
	Số TC

	7.1
	Khối kiến thức giáo dục đại cương
	41

	7.1.1
	Lý luận chính trị
	10

	7.1.1.1     
	 
	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1
	2

	7.1.1.2     
	 
	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2
	3

	7.1.1.3     
	 
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2

	7.1.1.4     
	 
	Đường lối CM của Đảng CSVN
	3

	7.1.2
	Mỹ thuật
	4

	7.1.2.1     
	 
	Vẽ mỹ thuật 1
	2

	7.1.2.2
	 
	Vẽ mỹ thuật 2
	2

	7.1.3
	Ngoại ngữ
	10

	7.1.3.1     
	 
	Ngoại ngữ 1
	3

	7.1.3.2     
	 
	Ngoại ngữ 2
	2

	7.1.3.3     
	 
	Ngoại ngữ 3
	2

	7.1.3.4     
	 
	Ngoại ngữ chuyên ngành
	3

	7.1.4
	Toán - Tin học - Khoa học tự nhiên - Công nghệ - Môi trường
	17

	7.1.4.1     
	 
	Giải tích 1
	4

	7.1.4.2     
	 
	Giải tích 2
	4

	7.1.4.3     
	 
	Hình họa 1
	2

	7.1.4.4     
	 
	Hình họa 2
	2

	7.1.4.5     
	 
	Tin học đại cương
	2

	7.1.4.6     
	 
	Thực hành Tin học đại cương
	1

	7.1.4.7     
	 
	Môi trường
	2

	7.1.5
	Giáo dục thể chất
	 

	7.1.6
	Giáo dục quốc phòng
	 

	7.2
	Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
	 

	7.2.1
	Khối kiến thức cơ sở khối ngành và nhóm ngành
	37,5

	7.2.1.1     
	 
	Vẽ kỹ thuật & Autocad
	2

	7.2.1.2     
	 
	TH Vẽ kỹ thuật & Autocad
	1

	7.2.1.3     
	 
	Kiến trúc nhập môn
	2

	7.2.1.4     
	 
	Cơ lý thuyết
	3

	7.2.1.5     
	 
	Điêu khắc
	2

	7.2.1.6     
	 
	Vật liệu xây dựng
	2

	7.2.1.7     
	 
	Vật lý kiến trúc 1
	2

	7.2.1.8     
	 
	Vật lý kiến trúc 2
	2

	7.2.1.9     
	 
	Cơ học công trình
	3

	7.2.1.10  
	 
	Kết cấu công trình (Beton+Thép)
	3

	7.2.1.11  
	 
	Trắc địa
	2

	7.2.1.12  
	 
	Thực tập Trắc địa
	0.5

	7.2.1.13  
	 
	Điện kỹ thuật (Điện công trình)
	2

	7.2.1.14  
	 
	Cơ đất-Nền móng
	2

	7.2.1.15  
	 
	Cấp thoát nước (Nước công trình)
	2

	7.2.1.16  
	 
	Kỹ thuật đô thị
	2

	7.2.1.17  
	 
	Kỹ thuật tổ chức thi công
	3

	7.2.1.18  
	 
	Kinh tế xây dựng
	2

	7.2.2
	Khối kiến thức của ngành và chuyên ngành
	58,5

	 
	 
	Bắt buộc
	48,5

	7.2.2.1     
	 
	Lý thuyết sáng tác kiến trúc
	3

	7.2.2.2     
	 
	Kiến trúc nhà ở
	2

	7.2.2.3     
	 
	Kiến trúc nhà công cộng
	2

	7.2.2.4     
	 
	Đồ án thiết kế kiến trúc nhỏ
	2

	7.2.2.5     
	 
	Vẽ ghi
	1,5

	7.2.2.6     
	 
	Thiết kế nhanh 1
	1

	7.2.2.7     
	 
	Thiết kế nhanh 2
	1

	7.2.2.8     
	 
	Cấu tạo 1
	2

	7.2.2.9     
	 
	Cấu tạo 2
	2

	7.2.2.10  
	 
	Đồ án thiết kế nhà ở hộ gia đình
	2

	7.2.2.11  
	 
	Lịch sử kiến trúc
	3

	7.2.2.12  
	 
	Lịch sử đô thị
	2

	7.2.2.13  
	 
	Kiến trúc công nghiêp 1
	2

	7.2.2.14  
	 
	Kiến trúc công nghiệp 2
	2

	7.2.2.15  
	 
	Đồ án thiết kế chung cư thấp tầng
	2

	7.2.2.16  
	 
	Đồ án thiết kế nhà văn hoá
cấp quận -huyện
	2

	7.2.2.17  
	 
	Quy hoạch đô thị
	3

	7.2.2.18  
	 
	Đồ án Kiến trúc công nghiệp
	2

	7.2.2.19  
	 
	Xã hội học đô thị
	2

	7.2.2.20  
	 
	Đồ án thiết kế nhà cao tầng
	2

	7.2.2.21  
	 
	Đồ án trang trí kiến trúc
	2

	7.2.2.22  
	 
	Đồ án quy hoạch
	3

	7.2.2.23  
	 
	Đồ án tổng hợp
	3

	 
	 
	Tự chọn
	10/24

	7.2.2.26
	 
	Chuyên đề mỹ học kiến trúc
	2

	7.2.2.27
	 
	Chuyên đề trang trí
	2

	7.2.2.28
	 
	Nội thất
	2

	7.2.2.29
	 
	Ngoại thất
	2

	7.2.2.30
	 
	Cảnh quan kiến trúc
	2

	7.2.2.31
	 
	Thiết kế đô thị
	2

	7.2.2.32
	 
	Chuyên đề kiến trúc cao tầng
	2

	7.2.2.33
	 
	Chuyên đề kiến trúc bền vững
	2

	7.2.2.34
	 
	Chuyên đề cấu trúc kiến trúc
	2

	7.2.2.35
	 
	Đồ án thiết kế công trình thể thao
	2

	7.2.2.36
	 
	Đồ án thiết kế công trình bảo tàng
	2

	7.2.2.37
	 
	Đồ án thực tập thực tế năm 3-4
	2

	7.2.3
	 
	Tham quan kiến trúc
	2

	7.2.4
	 
	Thực tập tốt nghiệp
	2

	7.2.5
	 
	Đồ án TN
	10

	 
	 
	Tổng cộng
	151


Tại trường đại học Bilkent – Thổ Nhĩ Kỳ thì đồ họa được dạy vào kỳ 2 năm thứ 1
	Năm 
	kỳ 1
	kỳ 2

	1
	· Tiếng Anh và phần I
· Toán 1
· Thiết kế cơ bản
· Vẽ Kiến Trúc
· Giới thiệu về Nghệ thuật và Văn hóa I
· Phương hướng
	· tiếng Anh II
· toán II
· thiết kế cơ bản II
· Thiết kế với phương tiện kỹ thuật số
· Vật lý đại cương I


	2
	· Xưởng thiết kế kiến trúc I
· Hệ thống Kiến trúc Xây dựng
· Lịch sử Môi trường Xây dựng I
· Môn tự chọn
· Thổ Nhĩ Kỳ I
· Lịch sử của Thổ Nhĩ Kỳ
· Chương trình hoạt động I
	· Xưởng thiết kế kiến trúc II
· Tĩnh học và Sức bền vật liệu
· Xây dựng và Vật liệu
· Lịch sử Môi trường Xây dựng II
· Thổ Nhĩ Kỳ II
· Chương trình hoạt động II

	3
	· Xưởng thiết kế kiến trúc III
· Kiến trúc và Xã hội
· Kết cấu Thiết kế I
· Công nghệ môi trường tôi
· Môn tự chọn
· Thực hành mùa hè
	· Xưởng thiết kế IV: Hợp tác
· Kết cấu Thiết kế II
· Công nghệ môi trường II
· Nhân văn tự chọn
· Môn tự chọn

	4
	· Xưởng thiết kế kiến trúc V
· Bảo tồn Lịch sử Môi trường
· Lịch sử Kiến trúc tự chọn
· Môn tự chọn
· Thực hành mùa hè II

	· Xưởng thiết kế kiến trúc VI
· Thực tập chuyên nghiệp
· Môn tự chọn
· Lịch sử kiến trúc
· Kiến trúc hiện đại của Thổ Nhĩ Kỳ
· Kiến trúc đương đại và lý thuyết
· Lý thuyết kiến ​​trúc và phê bình

	Tự chọn
	· Kỹ thuật trình diễn máy tính
· thiết kế tham số
· Đô thị chuyển hóa: Công cụ từ các ngành khoa học xã hội cho các kiến ​​trúc sư và nhà thiết kế
· Hình thức và cấu trúc
· Vấn đề đương đại trong đô thị bền vững
· Chi tiết hiển thị 


Tại Trường đại học Adamson – Phillipines thì môn đồ họa được dạy vào kỳ 1 và kỳ 2 năm thứ 4
	Năm 
	kỳ 1
	kỳ 2

	1
	· Tìm kiếm chúa trong thế giới ngày nay
· Lý thuyết kiến trúc 1
· Giao tiếp hiển thị trong kiến trúc 1&2 .
· Thiết kế kiến trúc 1
· Thực hành thiết kế kiến trúc 1 
· Thực hành giao tiếp hiển thị trong kiến trúc 1&2.
· Giao tiếp tiếng anh 1.
· Mặt phẳng lượng giác.
· Toán đại số.
· NSTP 1

	· Định nghĩa của chúa về một con người vẹn toàn.
· Thể dục 2.
· Lý thuyết kiến trúc 2.
· Giao tiếp hiển thị trong kiến trúc  3&4.
· Thực hành giao tiếp hiển thị trong kiến trúc 3&4.
· Thiết kế kiến trúc 2.
· Thực hành thiết kế kiến trúc.
· Cơ khí, nhiệt và âm học.
· Thực hành cơ khí , nhiệt và âm học.
· Trắc địa.
· Hình học giải tích.
· Lịch sử phillipines.
· Giao tiếp tiếng anh 2.
· NSTP 2 

	2
	· Đèn điện chiếu sáng.
· Giao tiếp hiển thị trong kiến trúc 5.
· Công nghệ xây dựng 1.
· Thiết kế kiến trúc 3
· Nội thất kiến trúc.
· Lịch sử kiến trúc
· Thực hành giao tiếp hiển thị trong kiến trúc 5.
· Khoa học, môi trường và xã hội.
· Thực hành đèn điện chiếu sáng.
· Thực hành thiết kế kiến trúc 3.
· Thể dục 3.
· Thực hành nội thất kiến trúc.

	· Thể dục 4.
· Công nghệ xây dựng 2.
· Điều tra xã hội học.
· Thực hành công nghệ xây dựng 2.
· Thiết kế kiến trúc 4.
· Thực hành điều tra xã hội học.
· Thay đổi thế giới với Vincent De Paul.
· Lịch sử kiến trúc 2.
· Kiến trúc nhiệt đới.
· Thực hành thiết kế kiến trúc 4.
· Tâm lý học.
· Sự dẫn điện của các vật thể cứng.
· Tiện ích xây dựng 1 
· Thực hành tiện ích xây dựng 1.

	3
	· Sức bền vật liệu.
· Văn học phillipines.
· Tiện ích xây dựng 2.
· Thực hành tiện ích xây dựng 2.
· Thực tập công nhân 1.
· Lịch sử kiến trúc 3.
· Công nghệ xây dựng  3.
· Thực hành công nghệ xây dựng 3.
· Thiết kế kiến trúc 5.
· Thực hành thiết kế kiến trúc 5.
	· Thực tập công nhân 2.
· Tiện ích xây dựng 3.
· Công nghệ xây dựng 4.
· Thực hành công nghệ xây dựng 4.
· Nguyên lý kết cấu
· Thiết kế kiến trúc 6.
· Thực hành thiết kế kiến trúc 6.
· Thực hành tiện ích xây dựng 3.
· Kế hoạch 1.
· Lịch sử kiến trúc 4.

	4
	· Công nghệ xây dựng.
· Thực hành công nghệ xây dựng.
· Kế hoạch 2.
· Vẽ kỹ thuật.
· Máy tính hỗ trợ kiến trúc 1 .
· Thực hành máy tính hỗ trợ kiến trúc 1 .
· Thép và gỗ
· Thiết kế kiến trúc 7.
· Thực hành thiết kế kiến trúc 7

	· Máy tính hỗ trợ kiến trúc 2.
· Thực hành máy tính hỗ trợ kiến trúc 2.
· Thiết kế kiến trúc 8.
· Thực hành thiết kế kiến trúc 8.
· Kế hoạch 3.
· Thực tập công nhân 3.
· Kết cấu.
· Phương pháp nghiên cứu trong kiến trúc.
· Quản lý xây dựng.

	5
	· Triết lý về loài người.
· Lịch sử nghệ thuật.
· Xã hội và văn hóa.
· Nhà.
· Thiết kế kiến trúc 9
· Thực hành thiết kế kiến trúc 9.
· Công nghiệp chuyên sâu và hội thảo.
· Khóa học kiến trúc toàn diện.
	· Sống và làm việc.
· Kinh tế cơ bản với LRT.
· Thiết kế kiến trúc 10.
· Thực hành thiết kế kiến trúc 10.
· Kế hoạch cộng đồng.



Đại học Kiến Trúc – Tp HCM:
			Học kỳ 1
	STT
	Mã học phần
	Tên học phần
	
	Loại học phần

	1
	0000010
	Những NLCB của CN Mac Lenin 1
	
	Bắt Buộc

	2
	0100070
	Toán cao cấp
	
	Bắt Buộc

	3
	0120010
	Giáo dục thể chất 1
	
	Bắt Buộc

	4
	0220010
	Hội họa 1
	
	Bắt Buộc

	5
	0300010
	Kiến trúc nhập môn
	
	Bắt Buộc

	6
	0310020
	Đồ án Cơ sở kiến trúc 1
	
	Bắt Buộc

	7
	0310030
	Đồ án Cơ sở kiến trúc 2
	
	Bắt Buộc




	Học kỳ 2
	STT
	Mã học phần
	Tên học phần
	
	Loại học phần

	1
	0100080
	Hình học họa hình
	
	Bắt Buộc

	2
	0120020
	Giáo dục thể chất 2
	
	Bắt Buộc

	3
	0220020
	Hội họa 2
	
	Bắt Buộc

	4
	0300090
	Nguyên lý Thiết kế công trình Công cộng
	
	Bắt Buộc

	5
	0310060
	Đồ án cơ sở Kiến trúc 3
	
	Bắt Buộc

	6
	0310070
	Đồ án cơ sở Kiến trúc 4
	
	Bắt Buộc

	7
	0320030
	Cấu tạo kiến trúc 1
	
	Bắt Buộc




	Học kỳ 3
	STT
	Mã học phần
	Tên học phần

	1
	0000020
	Những NLCB của CN Mac Lenin 2

	2
	0120130
	Giáo dục thể chất 3

	3
	0300040
	Nguyên lý Thiết kế Kiến trúc Nhà ở

	4
	0310100
	Đồ án Kiến trúc 1 - Nhà ở 1

	5
	0310110
	Đồ án Kiến trúc 2 - Công cộng 1

	6
	0320070
	Tin học Chuyên ngành Kiến trúc 1 (ACAD)

	7
	0320080
	Cấu tạo Kiến trúc 2




	Học kỳ 4
	STT
	Mã học phần
	Tên học phần

	1
	0000040
	Đường lối CM của Đảng CSVN

	2
	0120240
	Giáo dục thể chất 4

	3
	0300050
	Vật lý kiến trúc 1

	4
	0300200
	Kỹ năng bản thân ngành kiến trúc

	5
	0310170
	Đồ án kiến trúc 3 - Công cộng 2

	6
	0310180
	Đồ án kiến trúc 4 - Công cộng 3

	7
	0320090
	Tin học Chuyên ngành Kiến trúc 2 (REVIT)

	8
	0910110
	Giáo dục quốc phòng 1: Đường lối QS của Đảng

	9
	0910120
	Giáo dục quốc phòng 2: Công tác QP, AN

	10
	0910130
	Giáo dục quốc phòng 3: Quân sự chung và chiến thuật




	Học kỳ 5
	STT
	Mã học phần
	Tên học phần

	1
	0120250
	Giáo dục thể chất 5

	2
	0300100
	LS kiến trúc VN và Phương Đông

	3
	0300130
	Nguyên lý Thiết kế Kiến trúc Công nghiệp

	4
	0310140
	Đồ án kiến trúc 5 - Công cộng 4

	5
	0310160
	Đồ án Kiến trúc 6 - Nhà ở 2

	6
	0500120
	Kết cấu công trình 1

	7
	0320040
	Thiết kế nhanh 1

	8
	0320050
	Thiết kế nhanh 2

	9
	0320060
	Thiết kế nhanh 3

	10
	3000013
	Mỹ học đại cương

	11
	3000016
	Lịch sử triết học

	12
	3100012
	Cơ sở văn hóa Việt nam

	13
	3100015
	Xác suất thống kê

	14
	3200014
	Điêu khắc

	15
	3700011
	Lịch sử Mỹ thuật




	Học kỳ 6
	STT
	Mã học phần
	Tên học phần

	1
	0000050
	Tư tưởng HCM

	2
	0300060
	Vật lý kiến trúc 2

	3
	0300120
	Lịch sử kiến trúc Phương Tây

	4
	0310200
	Đồ án Kiến trúc 7 - Công cộng 5

	5
	0310210
	Đồ án Kiến trúc 8 - Công nghiệp

	6
	0500030
	Kết cấu công trình 2




	Học kỳ 7
	STT
	Mã học phần
	Tên học phần

	1
	0100160
	Ngoại ngữ chuyên ngành Kiến trúc

	2
	0310280
	Đồ án Kiến trúc 10 - Quy hoạch khu ở

	3
	0600060
	Hệ thống kỹ thuật công trình

	4
	0710180
	Đồ án kiến trúc 9 - Nội Ngoại thất

	5
	3400021
	Lịch sử đô thị

	6
	3400022
	Xã hội học xây dựng đô thị

	7
	3400023
	Bảo tồn di sản Kiến trúc

	8
	8300081
	Kiến trúc đương đại nước ngoài

	9
	8300082
	Kiến trúc và văn hóa

	10
	8300083
	Tư vấn đầu tư xây dựng

	11
	8300084
	Phân tích kiến trúc




	Học kỳ 8
	STT
	Mã học phần
	Tên học phần

	1
	0310120
	Đồ án kiến trúc 11 - Công cộng 6

	2
	0310230
	Đồ án kiến trúc 12 - Công cộng 7

	3
	0300151
	Công trình y tế

	4
	0300152
	Chuyên đề Kiến trúc KT3 - Công trình nghỉ dưỡng

	5
	0300153
	Công trình hành chính

	6
	0300161
	Công trình giáo dục

	7
	0300162
	Công trình thương mại

	8
	0300163
	Công trình văn hóa

	9
	0300171
	Cấu tạo kiến trúc 3

	10
	0300172
	Cấu tạo kiến trúc 4

	11
	0300173
	Kiến trúc nhiệt đới

	12
	3300031
	Kiến trúc và môi trường

	13
	3500032
	Vật liệu xây dựng

	14
	3600033
	Kỹ thuật hạ tầng đô thị

	15
	8300041
	Không gian nhịp lớn

	16
	8300042
	Không gian khán phòng




	Học kỳ 9
	STT
	Mã học phần
	Tên học phần

	1
	0310260
	Đồ án kiến trúc 14 - Chuyên đề tốt nghiệp

	2
	0310270
	Đề cương tốt nghiệp ngành Kiến trúc

	3
	3300071
	Công nghệ xây dựng mới

	4
	3310011
	Đồ án Kiến trúc 13 - Tổng hợp- chuyên ngành Công cộng

	5
	3310012
	Đồ án Kiến trúc 13 - Tổng hợp- chuyên ngành Nhà ở

	6
	3310013
	Đồ án Kiến trúc 13 - Tổng hợp- chuyên ngành Công nghiệp

	7
	3500072
	Luật xây dựng

	8
	3500073
	Thi công

	9
	8300051
	Chuyên đề 6 - Không gian trưng bày

	10
	8300052
	Nhà cao tầng

	11
	8500061
	Xử lý nền móng

	12
	8500062
	Kết cấu mới




	Học kỳ 10
	STT
	Mã học phần
	Tên học phần

	1
	0310240
	Đồ án Tốt nghiệp ngành Kiến trúc













Bản quyền phần mềm 3D
Sales	không bản quyền	bản quyền	phiếu trắng	78.5	16.100000000000001	5.4	


Đào tạo 3D trong trường đại học 
Sales	không nên đào tạo đồ họa 3D trong trường đại học chuyên ngành kiến trúc 	Nên đào tạo đồ họa 3D trong trường đại học chuyên ngành kiến trúc 	Không ý kiến	2	84	14	


Lồng ghép môn đồ họa 3D vào chương trình đào tạo kiến trúc sư ở trường đại học
Sales	Năm 1	Năm 2	Năm 3	Năm 4	Cả 5 năm học	14	60	22	1	1	image1.png
PHIEU PIEU TRA
(Danh cho Kién tric su)
.Khoa..

2. Nam t8t nghiép: 20
3. Dia chilién hé

1. Dénh gi4 chung ciia anh (chi) vé chit lweng dio tzo trong truéng dai hoc:
Tét/ Kha/ Trung binh.
2. Khi anh chi ra truémg, anh(chi) mét bao lau & quen véi céng viéc thist

4. Theo anh chi wu nhwoc diém ciia phuong phap vé tay va v& may 1a gi:
Ve

5. Trung binh m3t ngdy anh(chi ) sir dung mdy tinh bao nhiéu liu:
6. Theo anh( chi) mét kién triic s can phai thinh thao nhimg phin mém nio:

{ Screen1-20f8

7. Theo anh(chi) thi & truémg da trang bi di nhimg ky nang db hoa cho anh(chi)
1am ngh' chua:
8. Anh(Chi) d hoc nhitng phin mém db hoa & dau:

vD: Phén mém: Cad Noi hoc: Trwémg dai hoc Xéy Dyng

Mt bao léu @& anh(chy) st dung thanh thao phiin mém nay: 3
thng.
Hoc véo liic no: Ném thi 2 dai hoc.
Phin mém: Mt bao l3u @8 thanh thao phin mém
nay:
Noi hoc:
Phin mém:
nay:
Noi hoc:
Phin mém:
nay:
Noi hoc:
Phin mém:
nay:
Noi hoe: Hoc vio liic nao:
9. Da phan cic phin mém anh(chi) si dyng tai céng ty cé mua bin quyén khéng:
c6/khéng
10.  Nhimg phan mém ndo céng ty anh(chi) mua ban quyén va mua & da

Hoc vio liic nao:
Mt bao l3u @8 thanh thao phin mém

Hoc vio liic nao:
Mt bao l3u @8 thanh thao phin mém

Hoc vio liic nao:
Mt bao l3u @8 thanh thao phin mém

11 Nhimg phin mém khéng mua bin quyén thi cong ty ldy & dau:

12, Theo anh(chi) tai trwdmg dai hoc cé nén mé cic 16p dio tao b hoa nhur
‘mét mén hoc chinh quy:Néu cé thi theo anh(chi) nén Ing ghép hoc db hoa vio
nam thi may dai hoc.
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